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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024.37332636; Fax: 024.37337241

Email: thidau.vff@gmail.com/thidau.vff2019@gmail.com

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA - 2019
	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	KON TUM
	CLB:
	NAM ĐỊNH

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Nguyễn Thành Huy
	
	
	
	1
	Vũ Đức Minh
	
	
	

	2
	Cao Quốc Kiệt
	
	
	
	2
	Trần Quốc Duy
	
	
	

	3
	Hồ Trọng Vang
	
	
	
	3
	Hoàng Trọng Quân
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Trọng
	
	
	
	4
	Nguyễn Sơn Trà
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	
	5
	Ngô Đức Huy
	
	
	

	8
	Nguyễn Việt Tiến
	
	
	
	6
	Phan Hồng Quân
	
	
	

	9
	Lương Ân Tới
	
	
	
	7
	Lê Tiến Thành
	
	
	

	10
	Thái Minh Hiếu
	
	
	
	8
	Phan Văn Hiếu
	
	
	

	12
	A Bi
	
	
	
	9
	Nguyễn Công Tiến
	
	
	

	15
	Đào Ngọc Nam
	
	
	
	10
	Hoàng Xuân Tân
	
	
	

	16
	Võ Văn Tâm
	
	
	
	11
	Đoàn Thế Chiến
	
	
	

	17
	Lưu Quang Phú
	
	
	
	12
	Nguyễn Đình Sơn
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Đô
	
	
	
	14
	Phạm Văn Tây
	
	
	

	20
	Đinh Vũ Hàn Phong
	
	
	
	15
	Trần Đăng Đức Anh
	
	
	

	21
	Đặng Văn Lắm
	
	
	
	16
	Nguyễn Ngọc Thắng
	
	
	

	22
	Giáp Văn Tùng
	
	
	
	17
	Phan Thế Hưng
	
	
	

	23
	Võ Ngọc Hậu
	
	
	
	19
	Vũ Hoàng Trà
	
	
	

	24
	A Khởi
	
	
	
	20
	Nguyễn Công Định
	
	
	

	27
	Nguyễn Hoàng Nam
	
	
	
	22
	Phạm Văn Soạn
	
	
	

	28
	Nguyễn Anh Tài
	
	
	
	23
	Hoàng Trọng Tấn
	
	
	

	37
	Nguyễn Minh Phương
	
	
	
	24
	Nguyễn Minh Quang
	
	
	


	50
	Nguyễn Ngọc Bin
	
	
	
	25
	Tô Đăng Khải
	
	
	

	79
	Hồ Đăng Lưu
	
	
	
	26
	Trần Tuấn Mạnh
	
	
	

	99
	Mai Sỹ Hoàng
	
	
	
	28
	Lê Vũ Phong
	
	
	

	
	
	
	
	
	29
	Đoàn Hồng Phúc
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


​​
	HLV Trưởng: Hồ Mạnh Cường
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Trung Kiên
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA - 2019

	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	TRẺ SHB ĐÀ NẴNG
	CLB:
	HÀ NỘI

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Dương Văn Lợi
	
	
	
	1
	Nguyễn Bá Minh Hiếu
	
	
	

	2
	Phùng Lê Cao Sơn
	
	
	
	2
	Vũ Tiến Long
	
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Nhân
	
	
	
	3
	Ngô Kim Long
	
	
	

	4
	Lê Bá Đức
	
	
	
	6
	Nguyễn Nam Trường
	
	
	

	5
	Quách Công Đình
	
	
	
	7
	Trần Công Thuận
	
	
	

	6
	Lê Minh Hiếu
	
	
	
	8
	Thái Khắc Huy Hoàng
	
	
	

	7
	Tạ Dương Anh Tuấn
	
	
	
	10
	Đậu Ngọc Thành
	
	
	

	8
	Nguyễn Kim Quang
	
	
	
	11
	Nguyễn Hiếu Trung
	
	
	

	9
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	
	12
	Trần Văn Thắng
	
	
	

	10
	Nguyễn Minh Khải
	
	
	
	13
	Quan Văn Chuẩn
	
	
	

	11
	Đỗ Hữu Minh Quang
	
	
	
	14
	Nguyễn Thành Khải
	
	
	

	12
	Võ Đình Lâm
	
	
	
	15
	Nguyễn Văn Tài
	
	
	

	13
	Đặng Tuấn Hưng
	
	
	
	16
	Ngô Đức Hoàng
	
	
	

	14
	Lương Duy Cương
	
	
	
	17
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	

	15
	Đặng Tuấn Nghĩa
	
	
	
	18
	Ngô Sỹ Chinh
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Thịnh
	
	
	
	19
	Bùi Long Nhật
	
	
	

	17
	Phan Văn Chương
	
	
	
	20
	Hồ Việt Hoàng
	
	
	

	18
	Văn Sỹ Huy
	
	
	
	21
	Ngô Thành Tài
	
	
	

	19
	Bùi Quang Huy
	
	
	
	22
	Nguyễn Văn Ngọc
	
	
	

	20
	Phạm Xuân Tạo
	
	
	
	23
	Nguyễn Duy Thanh
	
	
	

	21
	Phạm Nhật Chiến
	
	
	
	26
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	

	22
	Phạm Văn Hữu
	
	
	
	28
	Bùi Đức Long
	
	
	

	23
	Trần Thanh Tài
	
	
	
	30
	Nguyễn Duy Dũng
	
	
	

	24
	Nguyễn Trọng Nam
	
	
	
	37
	Nguyễn Hữu Tuấn
	
	
	

	25
	Nguyễn Ngọc Thi
	
	
	
	44
	Nguyễn Thái Học
	
	
	

	26
	Trương Võ Lộc
	
	
	
	65
	Trần Văn Đạt
	
	
	

	27
	Phạm Bá Thảo
	
	
	
	66
	Phùng Thừa Chung
	
	
	

	28
	Bùi Minh Hiếu
	
	
	
	77
	Trần Xuân Đức
	
	
	

	29
	Lê Văn Hưng
	
	
	
	86
	Lê Hải Đức
	
	
	

	30
	Võ Minh Đan
	
	
	
	
	
	
	
	


​​
	HLV Trưởng: Đào Quang Hùng
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Dương Hồng Sơn
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA - 2019

	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	FISHSAN KHÁNH HÒA
	CLB:
	LÂM ĐỒNG

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Lương Đức Thịnh
	
	
	
	1
	Võ Văn Sơn
	
	
	

	2
	Nguyễn Đăng Hậu
	
	
	
	2
	Phạm Văn Hoài
	
	
	

	3
	Lê Minh Vương
	
	
	
	3
	Đặng Minh Hiếu
	
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Sang
	
	
	
	4
	Đoàn Anh Việt
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Huy
	
	
	
	5
	Trần Phúc Thiện
	
	
	

	6
	Trần Văn Trang
	
	
	
	6
	Bùi Bình Dương
	
	
	

	7
	Dương Đoàn Công Hậu
	
	
	
	7
	Nguyễn Thế Anh
	
	
	

	8
	Lê Phúc Quý
	
	
	
	8
	Đinh Thế Thuận
	
	
	

	9
	Nguyễn Tấn Việt
	
	
	
	9
	Nguyễn Văn Tám
	
	
	

	10
	Bùi Văn Hưng
	
	
	
	10
	Nguyễn Trung Thắng
	
	
	

	11
	Nguyễn Trọng Thanh
	
	
	
	11
	So Hao Lợi
	
	
	

	12
	Lê Xuân Thoại
	
	
	
	13
	Phùng Khắc Nhất
	
	
	

	14
	Nguyễn Quang Khang
	
	
	
	14
	Nguyễn Duy Khánh
	
	
	

	15
	Nguyễn Thành Phong
	
	
	
	15
	Nguyễn Chí Bảo
	
	
	

	16
	Trần Phương Liêm
	
	
	
	16
	Nguyễn Ngọc Hùng
	
	
	

	17
	Vũ Minh Đức
	
	
	
	17
	Đỗ Thanh Nam
	
	
	

	18
	Nguyễn Anh Quốc
	
	
	
	18
	Nguyễn Hai Long
	
	
	

	19
	Nguyễn Thành Nhân
	
	
	
	19
	Đặng Tiến Đạt
	
	
	

	21
	Lê Đại Dương
	
	
	
	20
	Nguyễn Thế Thắng
	
	
	

	22
	Võ Trọng Hoan
	
	
	
	21
	Hồ Minh Quyền
	
	
	

	24
	Nguyễn Thái Sơn
	
	
	
	25
	Lê Văn Luân
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Hân
	
	
	
	27
	Nguyễn Trọng Sứng
	
	
	

	
	
	
	
	
	28
	Trương Quốc Thành
	
	
	

	
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Duy Thắng
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Sỹ Khang
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


​​​
	HLV Trưởng: Nguyễn Tý
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Mạnh Quý
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA - 2019

	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	CÔNG AN NHÂN DÂN
	CLB:
	

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Hoàng Trung Phong
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáp Tuán Dương
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Quang Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Văn Toản
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Chính Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hà Văn Phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bùi Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bùi Xuân Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bùi Anh Thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đỗ Ngọc Trọng
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đồng Văn Đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Hữu Thực
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ngô Văn Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Hoàng Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Hồng Phong
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Tuấn Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đỗ Duy Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	La Nguyễn Bảo Trung
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Khổng Minh Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Tạ Quang Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần Ngọc Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trần Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Bùi Tiến Thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


​​​
	HLV Trưởng: Phạm Quang Thành
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


